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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 59/2021/HS-PT 

Ngày: 08-6-2021 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN 
 

          - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quản 

 Các Thẩm phán: Ông Võ Việt Minh 

            Ông Vũ Đức Hùng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Thái Văn Trung – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: 

Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.   

Ngày 08/6/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận xét xử phúc 

thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 21/2021/TLPT-HS ngày 04/02/2021 đối với 

các bị cáo Phạm Văn Đ do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm 

số 57/2020/HS-ST ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

Phạm Văn Đ, sinh năm 1994; Tại Bình Thuận; Nơi cư trú: Thôn 5, xã Vũ 

Hòa, huyện ĐL, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: làm nông; Trình độ học vấn: 

06/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Phạm Văn Ph và bà Trần Thị M; có vợ Phạm Thị Thanh Th và 03 con; 

tiền án, tiền sự: Không; Hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi 

nơi cư trú”; có mặt tại phiên tòa.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2020 đến tháng 5/2020, Phạm Văn Đ trú 

tại thôn 5, xã Vũ Hòa và Trần Ngọc Th trú tại thôn 3, xã Vũ Hòa đã thực hiện 

nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đức Linh và huyện Tánh Linh, tỉnh 

Bình Thuận, cụ thể: 

Khoảng 23 giờ ngày 04/5/2020, Phạm Văn Đ rủ Trần Ngọc Th đi trộm cắp 

tài sản thì Th đồng ý. Phạm Văn Đ điều khiển xe mô tô gắn biển số 86H5- 1370 
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chở Trần Ngọc Th đi từ nhà của Đ đến thị trấn Võ Xu , huyện Đ L. Khoảng 00 giờ 

30 phút ngày 05/5/2020, Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th vào nhà ông Phan Văn V, 

sinh năm 1967 ở khu phố 9, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh lấy 01 máy mài hiệu 

SENCAN loại 125B màu đỏ;  01 máy mài hiệu SENCAN loại 100B màu đỏ; 01 

máy khoan cầm tay hiệu CHUNGHOP màu xanh. Sau khi lấy tài sản, Phạm Văn Đ 

điều khiển xe mô tô gắn biển số 86H5- 1370 chở Trần Ngọc Th và tài sản trộm cắp 

về nhà Phạm Văn Đ cất giấu. 

Tại kết luận định giá tài sản số 30/KL-HĐĐG ngày 11/6/2020 của Hội đồng 

định giá trong tố tụng hình sự huyện Đức Linh kết luận:   

 - Giá trị còn lại của 01 máy mài hiệu SECAN (100B), màu đỏ được chủ sở 

hữu mua sử dụng từ tháng 02/2020, theo giá mua bán trên thị trường hiện nay là 

540.000 đồng. 

 - Giá trị còn lại của 01 máy mài hiệu SECAN (125B), màu đỏ được chủ sở 

hữu mua sử dụng từ tháng 02/2020, theo giá mua bán trên thị trường hiện nay là 

750.000 đồng. 

 - Giá trị còn lại của 01 máy khoan cầm tay hiệu CHUNGHOP, màu xanh 

được chủ sở hữu mua sử dụng từ tháng 02/2020, theo giá mua bán trên thị trường 

hiện nay là 1.050.000 đồng. 

 - Tổng giá trị tài sản định giá là 2.340.000 đồng (Hai triệu ba trăm bốn mươi 

nghìn đồng). 

Ngày 28/5/2020, Phạm Văn Đ điều khiển xe mô tô gắn biển số 86H5- 1370 

chở Trần Ngọc Th đến nhà bà Lâm Thị M, sinh năm 1982 và ông Phạm Văn T, 

sinh năm 1980 ở khu phố 5, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh, trộm cắp 25 con gà 

với tổng trọng lượng 19,7kg. Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th đem 25 con gà về nhà 

Phạm Văn Đ thả trong vườn. Phạm Văn Đ đưa cho Trần Ngọc Th 450.000 đồng. 

Bà Lâm Thị M khai nhận đã bị mất trộm 100 con gà, mỗi con có trọng lượng từ 

01kg đến 1,3kg. Tuy nhiên, Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th chỉ khai nhận trộm cắp 

khoảng 30 con gà, mỗi con có trọng lượng khoảng 0,5kg tại nhà bà Lâm Thị M. 

Qua khám xét, Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh chỉ thu giữ 25 con gà tại 

nhà Phạm Văn Đ và phù hợp với lời khai của Đ và Th. Do đó không đủ căn cứ xác 

định Đ và Th trộm 100 con gà của bà Lâm Thị M. Vì vậy Cơ quan điều tra Công 

an huyện Đức Linh xác định Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th trộm cắp của nhà bà 

Lâm Thị M 25 con gà với tổng trọng lượng là 19,7kg. 

Tại kết luận định giá tài sản số 54/KL-HĐĐG ngày 08/10/2020 của Hội 

đồng định giá huyện Đức Linh kết luận:   



3 
 

 - Giá mua bán trên thị trường hiện nay của 25 (Hai mươi lăm) con gà ta thả 

vườn, có tổng trọng lượng 19,7kg là: 19,7kg x 70.000 đồng/kg = 1.379.000 đồng 

(Một triệu ba trăm bảy mươi chín nghìn đồng). 

Ngày 13/4/2020, Phạm Văn Đ cùng Trần Đức Th, sinh năm 2000 ở thôn 3, 

xã Vũ Hòa (anh ruột Trần Ngọc Th) đột nhập vào nhà ông Bùi Nguyên S tại số 5, 

đường Nguyễn Thông, khu phố 2, thị trấn Đức Tài trộm cắp 01 máy cắt sắt hiệu 

Yibao của ông Trần Đăng T, sinh năm 1987 ở khu phố 8, thị trấn Đức Tài đem về 

nhà Đ cất giấu. Hiện nay Trần Đức Th không có mặt tại địa phương và không biết 

ở đâu nên Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh chưa làm rõ được hành vi 

trộm cắp tài sản của Trần Đức Th. 

Tại kết luận định giá tài sản số 54/KL-HĐĐG ngày 08/10/2020 của Hội 

đồng định giá huyện Đức Linh kết luận:  

- 01 (Một) máy cắt sắt hiệu Yibao được chủ sở hữu mua sử dụng từ tháng 

12/2018 với giá 1.350.000 đồng, giá trị còn lại theo giá mua bán trên thị trường 

hiện nay là 400.000 đồng (Bốn trăm nghìn đồng). 

Tháng 4/2020, Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th đột nhập vào nhà ông Nguyễn 

K, sinh năm 1980 ở thôn 6, xã Nam Chính, huyện Đức Linh trộm cắp 01 cây mai 

vàng đem về nhà Đ cất giấu. Tuy nhiên hiện nay ông Nguyễn K không nhớ rõ đặc 

điểm và không nhận dạng được cây mai đã bị mất trộm. Do đó Cơ quan điều tra 

Công an huyện Đức Linh tiếp tục làm rõ sẽ xử lý sau. 

 Tháng 5/2020, Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th đột nhập vào nhà bà Võ Thị 

Mỹ L, sinh năm 1970 ở khu phố 3, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh trộm cắp 01 

cây nguyệt quế. Tuy nhiên hiện nay bà Võ Thị Mỹ L không nhớ rõ đặc điểm và 

không nhận dạng được cây nguyệt quế đã bị mất trộm. Do đó Cơ quan điều tra 

Công an huyện Đức Linh tiếp tục làm rõ sẽ xử lý sau. 

 Tháng 5/2020, Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th đột nhập vào nhà bà Trương 

Thị Đ, sinh năm 1972 ở khu phố 4, thị trấn Võ Xu, huyện Đức Linh trộm cắp 01 

con chim cu gáy đem về bán cho ông Trần Văn L, sinh năm 1985 ở thôn 6, xã Vũ 

Hòa với số tiền 600.000 đồng, chia nhau mỗi người 300.000 đồng tiêu xài. Sau khi 

ông Lành mua khoảng 01 tháng thì con chim cu gáy bị chết. Do đó không có căn 

cứ để xác định trị giá tài sản trộm cắp. Do đó Cơ quan điều tra Công an huyện Đức 

Linh tiếp tục làm rõ sẽ xử lý sau. 

Trong năm 2020 (chưa xác định rõ ngày tháng), Phạm Văn Đ và Trần Ngọc 

Th đột nhập vào nhà một người dân trên đường Tôn Đức Thắng, khu phố 2, thị 

trấn Võ Xu, huyện Đức Linh trộm cắp 01 con chim chào mào và 01 giỏ hoa lan. 
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Qua xác minh đây là nhà của ông Võ Duy L, sinh năm 1986. Tuy nhiên ông L khai 

nhận từ trước đến nay không bị mất tài sản là 01 con chim chào mào và giỏ hoa 

lan. Do đó Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Linh làm rõ sẽ xử lý sau. 

Ngoài các vụ trộm cắp nêu trên, Phạm Văn Đ còn khai nhận cùng Trần 

Ngọc Th nhiều lần trộm cắp chó tại thị trấn Đức Tài, huyện Đức Linh và cùng với 

Trần Đức Th trộm cắp 01 máy biến thế tại xã Gia An, huyện Tánh Linh. Tuy nhiên 

hiện nay chưa điều tra làm rõ được bị hại. Do đó Cơ quan điều tra Công an huyện 

Đức Linh làm rõ sẽ xử lý sau. 

 Tại bản án hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 15/12/2020 của Tòa án 

nhân dân huyện Đức Linh đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng Điều 17, Điều 47, điểm i và s khoản 1 Điều 51, điểm o khoản 1 

Điều 52, khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phạm Văn Đ 12 

(Mười hai) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được tính 

trừ vào thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/6/2020 đến ngày 10/9/2020. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên hình phạt bị cáo Trần Ngọc Th, xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 25/12/2020, bị cáo Phạm Văn Đ làm đơn 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

- Bị cáo Phạm Văn Đ vẫn giữ nguyên kháng cáo và xin Hội đồng xét xử cấp 

phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, lý do bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, nhận 

ra việc làm sai trái, bố đang bị ung thư, vợ mới sinh con chưa thể đi làm, bị cáo là 

lao động chính trong gia đình.   

- Ý kiến của Kiểm sát viên: Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét, đánh giá đầy đủ 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo đã xử phạt bị cáo 12 

tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự là thỏa 

đáng, phù hợp với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, đề 

nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khỏan 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố 

tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đ, giữ nguyên bản án hình sự 

sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức 

Linh. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Phạm Văn Đ khai nhận hành vi phạm tội 

của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại giai đoạn sơ thẩm, phù hợp 

với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 

13/4/2020, Phạm Văn Đ cùng Trần Đức Th đột nhập vào nhà ông Bùi Nguyên S 

trộm cắp 01 máy cắt sắt hiệu Yibao của ông Trần Đăng T; khoảng 00 giờ 30 phút 

ngày 05/5/2020, Phạm Văn Đ và Trần Ngọc Th vào nhà ông Phan Văn V lấy 01 

máy mài hiệu SENCAN loại 125B màu đỏ;  01 máy mài hiệu SENCAN loại 100B 

màu đỏ; 01 máy khoan cầm tay hiệu CHUNGHOP màu xanh. Ngày 28/5/2020, 

Phạm Văn Đ cùng Trần Ngọc Th đến nhà bà Lâm Thị M trộm cắp 25 con gà. Tổng 

giá trị tài sản mà Đ chiếm đoạt là 4.119.000đồng 

 [2] Hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác của bị cáo xâm phạm 

đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác được pháp luật bảo vệ. Do đó, 

Tòa án cấp sơ thẩm xử bị cáo phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 173 

Bộ luật hình sự là đúng pháp luật. 

 [3]  Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Văn Đ: Tổng 

giá trị tài sản mà bị cáo chiếm đoạt là 4.119.000đồng. Sau khi vụ án bị phát hiện, 

các tài sản đã được thu hồi và trả lại cho người bị hại. Bị cáo thành khẩn khai báo, 

thể hiện rõ sự ăn năn, hối cải. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng các tình tiết giảm 

nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là đúng quy định của 

pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo là người rủ rê bị cáo Trần Ngọc Th cùng phạm tội, bị 

cáo Thanh tại thời điểm phạm tội chưa đủ 18 tuổi. Nên bị cáo phải chịu tình tiết 

tăng nặng trách nhiệm hình sự “Xúi dục người dưới 18 tuổi phạm tội” quy định tại 

điểm o khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự là đúng quy định pháp luật. Do đó, Tòa án 

cấp sơ thẩm tuyên mức phạt tù 12 tháng đối với bị cáo là không nặng, phù hợp với 

tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, đảm báo tính răn đe và phòng ngừa 

tội phạm chung; Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không đưa ra 

được các tài liệu, chứng cứ gì mới để Hội đồng xét xử xem xét, nên kháng cáo của 

bị cáo không có cơ sở để Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm chấp nhận, như ý kiến đề 

nghị của Kiểm sát viên là phù hợp. 

[4] Về án phí phúc thẩm: Do kháng cáo không được chấp nhận, bị cáo phải 

chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật. 

[5] Các phần khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ vào:  

Điểm a khỏan 1 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Phạm Văn Đ; Giữ nguyên Bản án 

hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 15/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện 

Đức Linh. 

 Tuyên bố: Bị cáo Phạm Văn Đ phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Điều 17, Điều 47, điểm i và s khoản 1 Điều 51, điểm o khoản 1 

Điều 52, khoản 1 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: bị cáo Phạm Văn Đ 12 (mười hai) tháng tù; thời hạn chấp hành 

hình phạt tù được tính từ ngày bắt thi hành án, nhưng được trừ vào thời hạn tạm 

giữ, tạm giam từ ngày 12/6/2020 đến ngày 10/9/2020. 

  2. Về án phí phúc thẩm:   

  Bị cáo Phạm Văn Đ phải chịu 200.000đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

3. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm số 57/2020/HS-ST ngày 

15/12/2020 của Tòa án nhân dân huyện Đức Linh không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án (08/6/2021). 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- VKS, CA, TA, THA Đức Linh; 

- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận; 

- Những người tham gia tố tụng; 

- PV06 – Công an tỉnh Bình Thuận; 

- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP, Tòa hình sự 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

                     Nguyễn Văn Quản 
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Cường 
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